	
	



	ĐỀ SỐ 12
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

MÔN: SINH HỌC

Năm học: 2020-2021

Thời gian làm bài: 50 phút( Không kể thời gian phát đề)


Câu 1. Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

A. CO2 và ATP.

B. Năng lượng ánh sáng.


C. Nước và CO2.

D. ATP và NADPH.
Câu 2. Phổi của chim có cấu tạo khác với phổi của các động vật trên cạn khác như thế nào?

A. Phế quản phân nhánh nhiều.
B. Khí quản dài.


C. Có nhiều phế nang.

D. Có nhiều túi khí.
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về tính đặc hiệu của mã di truyền?

A. Một axitamin có thể được mã hoá bởi hai hay nhiều bộ ba.


B. Có một số bộ ba không mã hoá axitamin.


C. Có một bộ ba khởi đầu.


D. Một bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axitamin.
Câu 4. Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Loài này sẽ có tối đa bao nhiêu loại đột biến thể một kép?

A. 14
B. 26
C. 276
D. 66
Câu 5. Đặc điểm khác nhau giữa quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực và quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ là:
(1) Chiều nhân đôi ADN.

(2) Hệ enzim tham gia nhân đôi ADN.

(3) Nguyên liệu dùng trong việc nhân đôi ADN.

(4) Số lượng đơn vị nhân đôi.

(5) Nguyên tắc nhân đôi.

A. 1, 3
B. 2,3 
C. 2, 4
D. 3, 5
Câu 6. Yếu tố nào được duy trì nguyên vẹn từ thế hệ này sang thế hệ khác?

A. Alen.

B. Kiểu gen của quần thể.


C. Gen.

D. Kiểu hình của quần thể.
Câu 7. Cơ thế có kiểu gen 
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sẽ cho số loại giao tử tối đa là:

A. 8
B. 16
C. 21
D. 32
Câu 8. Trong thực tiễn, hoán vị gen có ý nghĩa gì?

A. Tăng cường sự xuất hiện các nguồn biến dị tổ hợp.


B. Góp phần làm nên tính đa dạng của sinh giới.


C. Tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc và tiến hóa.


D. Đảm bảo sự di truyền ổn định của nhóm gen quý, nhờ đó người ta chọn lọc được đồng thời một nhóm tính trạng có giá trị.
Câu 9. Trường hợp nào sau đây được xem là lai thuận nghịch?

A. ♂AA
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♀aa và ♂Aa
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♀aa
B. ♂AA
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♀aa và ♂AA
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C. ♂AA
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♀aa và ♂aa
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D. ♂Aa
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♀Aa và ♂Aa
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♀AA
Câu 10. Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn, dựa vào kiều hình ở đời con, em hãy cho biết phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 1:1:1:1 ?

A. 
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Câu 11. Một quần thể có tần số tương đối 
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 có tỉ lệ phân bố kiểu gen trong quần thể là

A. 0,65 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa
B. 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa


C. 0,64 AA + 0,04 Aa + 0,32 aa
D. 0,04 AA + 0,64 Aa + 0,32 aa
Câu 12. Cho các thành tựu ứng dụng di truyền học sau đây, có bao nhiêu thành tựu của công nghệ gen?
(1) Tạo giống bông kháng sâu hại.

(2) Giống cà chua có gen sản sinh êtilen bất hoạt.

(3) Chuột nhắt mang gen tăng trưởng của chuột cống.

(4) Cừu Đôli.

(5) Dê sản xuất ra tơ nhện trong sữa.

(6) Tạo giống cừu có gen prôtêin huyết tương người.

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 13. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, tổ chức sống nào sau đây là đơn vị tiến hóa cơ sở?

A. Cá thể.
B. Quần xã.
C. Hệ sinh thái.
D. Quần thể.
Câu 14. Nội dung nào sau đây đúng khi nói về các nhân tố tiến hóa?

A. Các nhân tố tiến hóa đều làm thay đổi tần số alen.


B. Các nhân tố tiến hóa không làm thay đổi thành phần kiểu gen và tan so alen.


C. Các nhân tố tiến hóa không làm thay đổi tan so alen và thành phần kiểu gen.


D. Các nhân tố tiến hóa đều làm thay đổi thành phần kiểu gen.
Câu 15. Cá rô phi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 
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 đến 
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. Kết luận nào dưới đây là đúng?

A. Nhiệt độ 
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°

 gọi là giới hạn dưới, 
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°

 gọi là giới hạn trên.


B. Nhiệt độ dưới 
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°

 gọi là giới hạn dưới, 
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°

 gọi là giới hạn trên.


C. Nhiệt độ 
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 gọi là giới hạn dưới, trên 
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 gọi là giới hạn trên.


D. Nhiệt độ dưới 
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 gọi là giới hạn trên, 
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°

 gọi là giới hạn dưới.
Câu 16. Nguyên nhân dẫn tới phân li ổ sinh thái của các loài trong quần xã là gì?

A. Mỗi loài ăn một loại thức ăn khác nhau.


B. Mỗi loài kiếm ăn ở vị trí khác nhau.


C. Mỗi loài kiếm ăn vào một thời gian khác nhau trong ngày.


D. Do các loài trong quần xã thường xảy ra quan hệ hỗ trợ nhau.
Câu 17. Khi nói về sự cân bằng pH nội môi ở người, nhận định nào dưới đây là chính xác?

A. Phôtphat là hệ đệm mạnh nhất trong cơ thể.


B. Hệ đệm bicacbônat có tốc độ điều chỉnh pH rất chậm.


C. Hệ đệm phôtphat đóng vai trò quan trọng trong dịch ống thận.


D. Hô hấp và bài tiết không tham gia vào quá trình điều hoà pH của máu.
Câu 18. Động vật bậc cao, hoạt động tiêu hóa nào là quan trọng nhất?
1. Quá trình tiêu hóa ở ruột.

2. Quá trình tiêu hóa ở dạ dày.

3. Quá trình biến đổi thức ăn ở khoang miệng.

4. Quá trình thải chất cặn bã ra ngoài.

Phương án đúng là:

A. 2, 4
B. 1, 2
C. 1, 2, 3
D. 1, 2, 3, 4
Câu 19. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng khi nói về gen cấu trúc?
(1) Vùng điều hòa và vùng kết thúc của gen đều là trình tự nuclêôtit đặc biệt.

(2) Vùng kết thúc của gen mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.

(3) Vùng điều hòa của gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

(4) Vùng mã hóa của gen mang thông tin mã hóa các axitamin.

(5) Vùng kết thúc nằm phía đầu 5’P trên mạch bổ sung của gen.

(6) Bộ ba mã mở đầu nằm ở vùng điều hòa của gen.

(7) Bộ ba mã kết thúc nằm ở vùng kết thúc của gen.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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Câu 20. Theo dõi quá trình phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ được sơ đồ minh họa như hình bên. Cho biết quá trình phân bào không xảy ra đột biến.
Hình này mô tả: 

A. kì giữa của giảm phân II hoặc kì giữa nguyên phân.


B. kì sau của giảm phân I hoặc kì sau nguyên phân.


C. kì sau của nguyên phân kì giữa giảm phân I.


D. kì đầu của giảm phân I hoặc kì đầu nguyên phân.
Câu 21. Cho các phép lai sau:

(I) Aa
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(II) Aa
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(III) AA
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(IV) AA
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Trong số các phép lai trên, các phép lai phân tích gồm:

A. (I) và (II).
B. (II) và (III).
C. (II) và (IV).
D. (I) và (III).
Câu 22. Nghiên cứu sự thay đổi tần số alen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau đây, dựa vào bảng dưới đây em hãy cho biết. Quần thể đang chịu tác động của những nhân tố tiến hóa nào?
	Tần số alen
	F1
	F2
	F3
	F4
	F5

	A
	0,8
	0,8
	0,5
	0,4
	0,3

	a
	0,2
	0,2
	0,5
	0,6
	0,7



A. Các yếu tố ngẫu nhiên và đột biến.


B. Giao phối không ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên.


C. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.


D. Giao phối ngẫu nhiên và đột biến.
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Câu 23. Hiện tượng tự nhiên trong hình nào dưới đây sẽ tạo môi trường cho diễn thế nguyên sinh diễn ra?

A. Hình 1.


B. Hình 2.


C. Hình 3.


D. Hình 4. 
Câu 24. Nghiên cứu tăng trưởng của một quần thể sinh vật trong một khoảng thời gian nhất định, người ta nhận thấy đường cong tăng trưởng của quần thể có dạng như sau:
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Khẳng định nào sau đây là phù hợp nhất?

A. Có thể loài này có kích thước cơ thể nhỏ, vòng đời ngắn, tuổi sinh sản lần đầu đến sớm.


B. Nguồn sống của quần thế là vô hạn.


C. Cạnh tranh cùng loài đã thúc đẩy sự tăng trưởng của quần thể một cách nhanh chóng.


D. Tốc độ tăng trưởng của quần thể ở thời gian đầu là cao nhất và giảm dần về sau.
Câu 25. Ở một loài thực vật lưỡng bội có 5 nhóm gen liên kết. Cho bộ NST của mỗi thể đột biến như sau:

(1) có 22 NST
(4) có 15NST
(7) có 11 NST


(2) có 25 NST
(5) có 24 NST
(8) có 35 NST


(3) có 12NST
(6) có 9 NST
(9) có 18NST

Trong các thể đột biến nói trên, có bao nhiêu thế đột biến thuộc loại lệch bội liên quan đến 1 cặp NST?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 2
Câu 26. Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến
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A. đảo đoạn nhiễm sắc thể không chứa tâm động.
B. đảo đoạn nhiễm sắc thể có chứa tâm động.


C. mất đoạn giữa nhiễm sắc thể.
D. mất đoạn đầu mút nhiễm sắc thể.
Câu 27. Ở nguời, bệnh máu khó đông do alen lặn a nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội A quy định máu đông bình thường. Trong một gia đình, bố mẹ bình thường sinh con trai đầu lòng bị bệnh. Biết không có đột biến mới xảy ra. Tính theo lý thuyết, xác suất bị bệnh của đứa con thứ 2 là:

A. 50%
B. 25%
C. 12,5%
D. 6,25%
Câu 28. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), trong tổng số các ruồi thu được ở F1 ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 là:

A. 45%
B. 52,5%
C. 60,0%
D. 30,5%
Câu 29. Cho các nhận định sau:
1. Tiêu chuẩn hình thái được dùng thông dụng để phân biệt 2 loài.

2. Theo học thuyết Đác-uyn, chỉ có các biến dị tổ hợp xuất hiện trong quá trình sinh sản mới là nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.

3. Yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên có thể tác động liên tục qua nhiều thế hệ.

4. Giao phối không ngẫu nhiên có khả năng làm giảm tần số alen lặn gây hại.

5. Giao phối không ngẫu nhiên có thể không làm thay đổi thành phần kiểu gen của một quần thể.

6. Giao phối không ngẫu nhiên không phải lúc nào cũng làm quần thể thoái hóa.

7. Áp lực chọn lọc tự nhiên phụ thuộc vào khả năng phát sinh và tích lũy đột biến của loài.

8. Chọn lọc tự nhiên tạo ra các gen mới quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.

Số phát biểu sai là:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 30. Xét một lưới thức ăn của hệ sinh thái trên cạn. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đáng?
I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 7 mắt xích.

II. Quan hệ giữa loài c và loài E là quan hệ cạnh tranh khác loài.

III. Trong 10 loài nói trên, loài A tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.

IV. Tổng sinh khối của loài A lớn hơn tổng sinh khối của 9 loài còn lại.

V. Nếu loài c bị tuyệt diệt thì loài D sẽ bị giảm số lượng cá thể.
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A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 31. Trong các mối quan hệ sau, có bao nhiêu mối quan hệ mà trong đó chỉ có 1 loài có lợi?
(1) Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của vi sinh vật ở môi trường xung quanh.

(2) Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.

(3) Cây phong lan sống bám trên cây gỗ trong rừng.

(4) Cây nắp ấm bắt ruồi làm thức ăn.

(5) Cá ép sống bám trên cá lớn.

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 32. Có bao nhiêu hoạt động sau đây có thể dẫn đến hiệu ứng nhà kính?
I. Quang hợp ở thực vật.

II. Chặt phá rừng.

III. Đốt nhiên liệu hóa thạch.

IV. Sản xuất công nghiệp.

Hiện tượng gây hiệu ứng nhà kính tương đương với các hiện tượng làm tăng hàm lượng CO2 trong không khí.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 33. Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân do một gen có hai alen (A,a) quy định, tính trạng màu sắc hoa được quy định bởi một gen có hai alen (B,b), tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tiến hành giao phấn giữa hai loài khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản. Thế hệ F1 thu được 100% cây thân cao, hoa tím. Cho F1 tạp giao, tổng tỉ lệ các cây thân cao, hoa trắng và các cây thân thấp, hoa tím thu được ở F2 là 32%. Tiếp tục tiến hành giao phấn giữa cây F1 với một cây khác chưa biết kiểu gen (cây T) thì ở thế hệ lai thu được 2014 cây, trong đó có 705 cây thân thấp, hoa tím. Biết không có đột biến xảy ra, kiểu gen của cây T là

A. aaBb
B. 
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C. Aabb
D. 
[image: image33.wmf]aB

ab

 
Câu 34. Một phân tử ADN trong nhân của sinh vật nhân thực có chứa 2338 liên kết photphođieste giữa các đơn phân và số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của phân tử ADN. Trong các kết luận dưới đây, có bao nhiêu kết luận đúng khi nói về phân tử ADN trên?
(1) Phân tử ADN có khối lượng bằng 351000 đvC.

(2) Trên mỗi mạch của phân tử ADN có chứa tổng số 1169 đơn phân.

(3) Số vòng xoắn của phân tử ADN bằng 117.

(4) Chiều dài của phân tử ADN bằng 3978 nm.

(5) Phân tử ADN có 3042 liên kết hiđrô.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 35. Ớ một loài thực vật, đế tạo thành màu đỏ của hoa có sự tác động của 2 gen A và B theo sơ đồ sau đây:
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Gen a và b không tạo được enzim, 2 cặp gen này năm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Biết rằng không có đột biến phát sinh, các gen trội lặn hoàn toàn. Khi cho cây có kiểu gen AaBb tự thụ phấn, trong các phát biểu dưới đây có bao nhiêu phát biểu đúng? 
(1) Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ trợ.

(2) Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp.

(3) Tỉ lệ phân li kiểu hình của F1 là 9 đỏ : 3 vàng : 4 trắng.

(4) Nếu cho hoa vàng ở F1 tự thụ phấn thì thu được hoa trắng mang 2 cặp gen lặn chiếm tỉ lệ là 25%.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 36. Ở một loài thực vật, tính trạng kích thước lá được quy định bởi một gen có hai alen, tính trạng màu sắc hoa được quy định bởi một gen có hai alen, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho giao phấn giữa hai cây đều thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản, F1 thu được toàn cây lá hẹp, hoa trắng. Tiếp tục cho hai cây F1 giao phấn với nhau, F2 thu được bốn loại kiểu hình khác nhau, trong đó các cây có kiểu hình lá rộng, hoa trắng chiếm tỉ lệ 18,75%. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ các cây có kiểu gen dị hợp hai cặp gen ở F2 chiếm tỉ lệ

(1). 12,5%
(2). 25%
(3). 6,25%

Phương án đúng là:

A. (1) hoặc (3).
B. (2) hoặc (3).
C. (1) hoặc (2).
D. (1) hoặc (2) hoặc (3).
Câu 37. Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Trong các nhận xét dưới đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?
(1) Tế bào sinh dưỡng ở kỳ giữa của nguyên phân có 12 nhiễm sắc thể kép.

(2) Loài này có thể tạo ra tối đa 12 dạng đột biến 2n – 1.
(3) Thể đột biến một nhiễm kép của loài này có 23 nhiễm sắc thể.

(4) Tế bào giao tử bình thường do loài này tạo ra có 12 nhiễm sắc thế.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38. Ở một loài đậu, tiến hành phép lai giữa hai thứ đậu hoa trắng với nhau, ở thế hệ thu được toàn cây có hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Chọn ngẫu nhiên hai cây hoa trắng ở F2 cho giao phấn với nhau, thu được thế hệ F3. Biết không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của kiểu gen không phụ thuộc vào môi trường. Tính theo lý thuyết, cây hoa đỏ ở thế hệ F3 chiếm tỉ lệ:

A. 
[image: image34.wmf]4

49

 
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 39. Quần thể A có 400 cá thể và có cấu trúc di truyền là 0,2AA : 0,4Aa : 0,4A; quần thể B có 600 cá thể và có cấu trúc di truyền là: 0,5AA : 0,3Aa : 0,2Aa. Hãy xác định cấu trúc di truyền của quần thể M được tạo thành do sự sát nhập của quần thể A và quần thể B.

A. 0,38AA : 0,34Aa : 0,28Aa
B. 0,34AA : 0,38Aa : 0,28Aa


C. 0,34AA : 0,28Aa : 0,38Aa
D. 0,38AA : 0,28Aa : 0,34Aa
Câu 40. Ở người, gen quy định dạng tóc nằm trên NST thường có 2 alen, alen A quy định tóc quăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng; Bệnh mù màu đỏ - xanh lục do alen lặn b nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường. Cho sơ đồ phả hệ sau:
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Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Cặp vợ chồng III. 10 – III. 11 trong phả hệ này sinh con, xác suất đứa con đầu lòng không mang alen lặn về hai gen trên là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Đáp án

	1-D
	2-D
	3-D
	4-D
	5-C
	6-A
	7-D
	8-A
	9-C
	10-A

	11-A
	12-C
	13-D
	14-D
	15-A
	16-D
	17-C
	18-D
	19-D
	20-A

	21-D
	22-D
	23-C
	24-A
	25-A
	26-D
	27-B
	28-B
	29-D
	30-D

	31-C
	32-C
	33-D
	34-B
	35-B
	36-C
	37-B
	38-B
	39-A
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D
Pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm là ATP và NADPH.
Câu 2: Đáp án D
Có nhiều túi khí. Đây là đặc điểm thích nghi nhất cho hoạt động bay trên không của lóp chim.
Câu 3: Đáp án D
Đặc điểm đúng khi nói về tính đặc hiệu của mã di truyền là một bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axitamin.
Câu 4: Đáp án D
2n = 24 
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Câu 5: Đáp án C
Đặc điểm khác nhau giữa quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực và quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ là:
- Hệ enzim tham gia nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực nhiều hơn.

- Số lượng đơn vị nhân đôi ở sinh vật nhân sơ chỉ có 1 đơn vị, sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị.
Câu 6: Đáp án A
Trong các yếu tố chỉ có alen được duy trì nguyên vẹn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bố mẹ chỉ truyền cho con kiểu gen mà không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn.
Câu 7: Đáp án D
Cặp gen dị hợp cho 2 loại giao tử. Cặp gen liên kết có xảy ra hoán vị cho 4 loại giao tử. Như vậy: số giao tử tối đa 
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Câu 8: Đáp án A
Ngược lại với liên kết gen hoàn toàn làm giảm biến dị tổ hợp.
Câu 9: Đáp án C
Lai thuận nghịch là phép lai khi dùng dạng này làm bố khi dạng đó làm mẹ (thay đổi vị trí của bố mẹ).
Câu 10: Đáp án A
Ta nhận thấy các phép lai: 
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 đều cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 1:2:1, chỉ riêng phép lai 
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 cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 1:1:1:1. 
Câu 11: Đáp án A
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 Cấu trúc di truyền quần thể: 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa
Câu 12: Đáp án C
(1), (2), (3), (5), (6)
(4) → là thành tựu của công nghệ tế bào.
Câu 13: Đáp án D
	Quần thể đuợc xem là đơn vị tiến hóa cơ sở. Đơn vị tiến hóa cơ sở phải thỏa mãn 3 điều kiện:

+ Có tính toàn vẹn trong không gian và thời gian.

+ Biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ.

+ Tồn tại thực trong tự nhiên.


Loài chưa được xem là đơn vị tiến hóa cơ sở vì loài gồm nhiều quần thể có thành phần kiểu gen rất phức tạp, có hệ thống di truyền kín, nghĩa là cách li sinh sản với các loài khác, do đó, hạn chế khả năng cải biến thành phần kiểu gen của nó.
Câu 14: Đáp án D
Câu 15: Đáp án A
Cá rô phi có giới hạn sinh thái về nhiệt độ là 
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 độ thì cá rô phi sẽ bị chết. Vậy 
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 gọi là giới hạn dưới, 
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 gọi là giới hạn trên.
Câu 16: Đáp án D
A, B, C đúng vì nguyên nhân dẫn tới phân li ổ sinh thái của các loài trong quần xã là do các yếu tố sinh thái, chủ yếu là do nguôn gôc như nơi ở, vị trí kiêm ăn, loại thức ăn, thời gian kiêm ăn.
D sai vì mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài không phải là nguyên nhân dẫn đến phân li ổ sinh thái
Câu 17: Đáp án C
A sai vì prôtêinat là hệ đệm mạnh nhất trong cơ thể.
B sai vì hệ đệm bicacbônat có tốc độ điều chỉnh pH rất nhanh.

C đúng vì “Hệ đệm phôtphat đóng vai trò quan trọng trong dịch ống thận”.

D sai vì hô hấp và bài tiết đều tham gia vào quá trình điều hoà pH của máu.

Câu 18: Đáp án D
Ổ động vật bậc cao quá trình tiêu hóa xảy ra ở dạ dày và ruột (đặc biệt là ruột non) là quan trọng nhất, vì đây là 2 giai đoạn đê tạo ra sản phẩm hữu cơ đơn giản để ngấm qua thành ruột non để đi nuôi cơ thể và từ đó tạo nên chất riêng cho cơ thể.
Câu 19: Đáp án D
(1) Đúng. Vùng điều hòa và vùng kết thúc của gen đều là trình tự nuclêôtit đặc biệt.
(2) Sai. Vùng kết thúc của gen mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã (phiên mã).

(3) Đúng. Vùng điều hòa của gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

(4) Đúng. Vùng mã hóa của gen mang thông tin mã hóa các axitamin.

(5) Sai. Vùng kết thúc nằm phía đầu 5’P trên mạch bổ sung (mạch gốc) của gen.

(6) Sai. Bộ ba mã mở đầu nằm trên vùng đicu-hờa (vùng mã hóa), về phía đầu 3’OH của mạch gốc.

(7) Sai. Bộ ba mã kết thúc nằm ở vùng kết thúc (vùng mã hóa), về phía đầu 5’P của mạch gốc.

Vậy các phát biểu không đúng: (2), (5), (6), (7)
Câu 20: Đáp án A
Hình này mô tả các NST kép sắp xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo thoi vô sắc, ta suy ra được đây là kì giữa của giảm phân II hoặc kì giữa nguyên phân.
	Khi gặp hình vẽ về quá trình phân bào, muốn biết đang ở kì nào, ta xét xem các nhiễm sắc thể đang phân li về 2 cực của tế bào hay đang sắp xếp thẳng hàng trên mặt phang thoi vô sắc. Sau đó tiếp tục xét đó là nhiễm sắc thế trong hình đang ở trạng thái đơn hay kép. Nếu trạng thái kép là giảm phân 1. Ngược là trạng thái đơn thì nguyên phân và giảm phân 2.


Câu 21: Đáp án D
Trong các phép lai trên, phép lai I, III là phép lai phân tích.
II, IV là phép lai giữa 2 cá thể mang tính trạng trội nên đây không phải là phép lai phân tích.
	Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen của cá thế mang tính trạng trội là thuần chủng hay không.


Câu 22: Đáp án C
Nhìn vào bảng cấu trúc di truyền từ thế hệ thứ 2 sang thế hệ thứ 3 ta thấy cấu trúc di truyền của quần thể thay đổi một cách đột ngột qua các thế hệ → quần thể chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
Mặt khác, qua các thế hệ thì tần số alen A ngày càng giảm, đồng thời tần số alen a ngày càng tăng → tần số alen thay đối theo một hướng xác định qua các thế hệ quần thế chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.
Câu 23: Đáp án C
- Hình 1: hạn hán, hình 3: lũ lụt, hình 4: bão đều xảy ra ở môi trường đang có sinh vật sinh sống nên trong trường hợp xấu nhất chỉ có thế làm xuất hiện diễn thế thứ sinh.
- Hình 2: Sự phun trào núi lửa sẽ tạo ra môi trường hoàn toàn trống trơn và đây là điều kiện lý tưởng cho diễn thế nguyên sinh.

	Diễn thế nguyên sinh diễn ra trong môi trường trống trơn (chưa có sinh vật sinh sống), ngược lại, diễn thế thứ sinh lại diễn ra trong môi trường đã từng có sinh vật sinh sống.


Câu 24: Đáp án A
Khẳng định phù hợp nhất là A
B sai, nguồn sống không thể là vô hạn

C sai, cạnh tranh cùng loài thường làm quần thể giữ cân bằng số lượng cá thể

D sai, tốc độ tăng trưởng càng ngày càng tăng
Câu 25: Đáp án A
5 nhóm gen liên kết 
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 thể đột biến thuộc loại lệch bội liên quan đến 1 cặp NST: (3), (11), (6)
Câu 26: Đáp án D
Hình vẽ mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến mất đoạn gen A vậy mất đi đầu mút nhiễm sắc thể.
Câu 27: Đáp án B
Theo giả thiết
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Xác suất bị bệnh của đứa con thứ 2 là:
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Câu 28: Đáp án B
Theo giả thiết: 
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Ta có: 
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Câu 29: Đáp án D
(1) đúng.
(2) sai vì theo học thuyết Đác-Uyn, chỉ có các biến dị cá thể xuất hiện trong quá trình sinh sản mới là nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa. Các em cần nhớ rằng nhắc đến Đác-Uyn là nhắc đến biến dị cá thể nhé.

(3) sai vì chỉ có chọn lọc tự nhiên có thể tác động liên tục qua nhiều thế hệ.
(4) sai vì giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo chiều hướng làm tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử, giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử chứ không làm thay đổi tần số alen.

(5) đúng vì giao phối không ngẫu nhiên tác động vào quần thể có thành phần kiểu gen chỉ gồm những kiểu gen đồng hợp thì không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

(6) đúng vì giao phối không ngẫu nhiên tác động vào quần thể chỉ gồm những kiểu gen đồng hợp thì thành phần kiểu gen vẫn được giữ nguyên không đổi nên quần thể không bị thoái hóa.

(7) sai vì tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi mới phụ thuộc vào khả năng phát sinh và tích lũy đột biến của loài.

(8) sai vì chọn lọc tự nhiên không tạo ra các gen mới quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.

Vậy có 5 phát biểu sai.
Câu 30: Đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là (I), (III), (IV)
Giải thích:
I đúng. Vì chuỗi dài nhất là A, D, C, G, E, I, M.

II sai. Vì hai loài cạnh tranh nếu cùng sử dụng chung một nguồn thức ăn. Hai loài C và E không sử dụng chung nguồn thức ăn nên không cạnh tranh nhau.

III và IV đúng. Vì loài A là bậc dinh dưỡng đầu tiên nên tất cả các chuỗi thức ăn đều có loài A và tổng sinh khối của loài là lớn nhất.

V sai. Vì loài C là vật ăn thịt còn loài D là con mồi. Cho nên nếu loài C bị tuyệt diệt thì loài D sẽ tăng số lượng.
Câu 31: Đáp án C
(1) Cả 2 loài đều không được lợi (ức chế cảm nhiễm)
(2) Tầm gửi được lợi, còn cây thân gỗ không (ký sinh)

(3) Cây phong lan được lợi, cây gỗ không được lợi (hội sinh)

(4) Cây nắp ấm được lợi, ruồi bất lợi (sinh vật này ăn sinh vật khác)

(5) Cá ép được lợi, cá lớn không được lợi (hội sinh)

Vậy số ý đúng là: 2, 3, 4, 5
Câu 32: Đáp án C
Các hiện tượng đó là II, III,IV.
Hiện tượng quang hợp ở thực vật là giảm hàm lượng CO2 trong không khí nên không gây hiệu ứng nhà kính.
Câu 33: Đáp án D
Theo giả thiết: Tiến hành giao phấn giữa hai cây cùng loài khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản. Thế hệ F1 thu được 100% cây thân cao, hoa tím.
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 A: cao, a: thấp; B: tím, b: trắng

* Xác định quy luật di truyền

Ta có: 
[image: image76.wmf]112
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Mà: 
[image: image77.wmf]2
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Nếu bài toán tuân theo quy luật PLĐL:
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Mà: 
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 (giả thiết)


[image: image80.wmf]Þ

 Quy luật di truyền liên kết

* Xác định kiểu gen cây T

- Xác định kiểu gen và tần số hoán vị cây 
[image: image81.wmf]1
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Mà: 
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Ta lại có: 
[image: image86.wmf]2
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+ Trường hợp 1: 
[image: image87.wmf]2
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Ta có: 
[image: image88.wmf]30%25%
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 giao tử liên kết 
[image: image89.wmf]1
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+ Trường hợp 2: 
[image: image90.wmf]2
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Ta có: 
[image: image91.wmf]1
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Do các cây 
[image: image93.wmf]1
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 phải có kiểu gen giống nhau 
[image: image94.wmf]Þ

 Loại trường hợp 2

- Xác định kiể gen của cây T

Ta có: 
[image: image95.wmf]1

F
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 cây T: 
[image: image96.wmf](f%40%)
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cây T
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Thử cây T của phương án B và phương án D 
[image: image98.wmf]Þ

 Cây T có kiểu gen
Câu 34: Đáp án B
Nhận xét: Phân tử ADN trong nhân của sinh vật nhân thực có dạng mạch kép, thẳng.
Số liên kết photphodieste giữa các đơn phân: 
[image: image99.wmf](1).22338N2340
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(1) Gen có khối lượng bằng 351000 đvC

Ta có: 
[image: image100.wmf]MN300
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 đvC 
[image: image101.wmf]702000
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 đvC

[image: image102.wmf]Þ

 (1) không đúng.

(2) Trên mỗi mạch của gen có chứa tổng số 1169 đơn phân.

Tổng số đơn phân trên một mạch: = 1170


[image: image103.wmf]Þ

 (2) không đúng.

(3) Số vòng xoắn của gen bằng 117.

Ta có: 
[image: image104.wmf]N
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 (3) đúng.

(4) Chiều dài của gen bằng 3978 nm.

Ta có: 
[image: image106.wmf]L3,4A3798A379,8nm
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 (4) không đúng.

(5) Phân tử ADN có 3042 liên kết hiđrô.

Ta có: %A + %G = 50%

Mà %A = 20%
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Ta lại có: 
[image: image109.wmf]N2340A0,2N468; G0,3N702
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 (5) đúng.

Vậy các kết luận đúng: (3), (5)
Câu 35: Đáp án B
Phân tích sơ đồ như sau:
- Chất trắng khi mà có gen A (tạo enzim A) thì tạo thành chất vàng, tức là chất vàng phải chứa alen A.

- Chất vàng khi mà có gen B (tạo enzim B) thì tạo thành chất đỏ, tức là chất đỏ phải chứa đồng thời alen A và B.

- a, b không tạo được enzim nên kiểu gen mà chứa a, b cho màu trắng.

→ Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ trợ → (1) đúng; (2) sai

Quy ước:
A-B-: đỏ; A-bb: vàng, aaB-: trắng; aabb: trắng

P: AaBb
[image: image112.wmf]´

AaBb → F1: 9A-B-: đỏ; 3A-bb: vàng; 3aaB-: trắng; 1aabb: trắng
→ F1: 9 đỏ : 3 vàng : 4 trắng → (3) đúng

- Hoa vàng F1: (1/3AAbb : 2/3Aabb)

Cho cây hoa vàng F1 tự thụ phấn, để thu được hoa trắng đồng hợp lặn thì kiểu gen hoa vàng là (2/3Aabb) → tỉ lệ hoa trắng đồng hợp lặn (aabb) thu được ở F2: 2/3.1/2.1/2 = 1/6 → (4) sai.

Vậy có 2 kết luận đúng.

Câu 36: Đáp án C
Giao phấn giữa hai cây đều thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản, F1 thu được toàn cây lá hẹp, hoa trắng (giả thiết)

[image: image113.wmf]Þ

 A: lá hẹp, a: lá rộng; B: hoa trắng; F1: (Aa,Bb)

Ta có:
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[image: image116.wmf]Þ

 Phân li độc lập hoặc di truyền liên kết

Do đó:

+ 
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Hoặc

+ 
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Hoặc

+ 
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SĐL:
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(1)

Hoặc

+ 
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(2)

Hoặc

+ 
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(3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra đáp án C.
Câu 37: Đáp án B
12 nhóm gen liên kết 
[image: image126.wmf]n12
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* Phân tích các nhận xét:

(1) Sai. Tế bào sinh dưỡng ở kỳ giữa của nguyên phân có 12 nhiễm sắc thể kép.

Ta có: 
[image: image127.wmf]n122n24
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 Kì giữa giảm phân: 2n kép = 24 NST kép

(2) Đúng. Loài này có thể tạo ra tối đa 12 dạng đột biến 2n – 1.

[image: image128.wmf]2n24
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 12 cặp NST 
[image: image129.wmf]Þ

 = 12 dạng đột biến 2n – 1.
(3) Sai. Thể đột biến một nhiễm kép của loài này có 23 nhiễm sắc thể.


[image: image130.wmf]2n242n1122
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(4) Đúng, tế bào giao tử bình thường do loài này tạo ra có 12 nhiễm sắc thể.

n = 12

Vậy các nhận xét đúng: (2), (4).

	Các gen nằm cùng trên một nhiễm sắc thế tạo thành nhóm gen liên kết, số nhóm gen liên kết bằng bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài.


Câu 38: Đáp án B
F2 thu được 9 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng

[image: image131.wmf]Þ

 Tương tác bổ sung và F1 có kiểu gen AaBb

Quy ước:
A-B-: đỏ


[image: image132.wmf]A-bb

aaB-

aabb

ü

ï

ý

ï

þ

: trắng

SĐL: F1 tự thụ phấn: 
[image: image133.wmf]AaBbAaBb
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	1AABB

2AaBB

2AABb

4AaBb
	1Aabb

2Aabb
	1aaBB

2aaBb
	1aabb

	9A-B-
	3A-bb
	3aaB-
	1aabb

	9 đỏ
	7 trắng
	
	


F2: 
Trong tổng số cây hoa trắng F2:

+ Cây có kiểu gen AAbb chiếm tỉ lệ 
[image: image134.wmf]1
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, giảm phân tạo 
[image: image135.wmf]1
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Ab

+ Cây có kiểu gen Aabb chiếm tỉ lệ 
[image: image136.wmf]2
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, giảm phân tạo 
[image: image137.wmf]1

7

Ab:
[image: image138.wmf]1
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ab

+ Cây có kiểu gen aaBB chiếm tỉ lệ 
[image: image139.wmf]1
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, giảm phân tạo 
[image: image140.wmf]1
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+ Cây có kiểu gen aaBb chiếm tỉ lệ 
[image: image141.wmf]2
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, giảm phân tạo 
[image: image142.wmf]1
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aB:
[image: image143.wmf]1
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+ Cây có kiểu gen aabb chiếm tỉ lệ 
[image: image144.wmf]1
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, giảm phân tạo 
[image: image145.wmf]1
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 Trắng F2 giảm phân tạo: 
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Yêu cầu bài toán: Trắng (F2) 
[image: image149.wmf]´

 Trắng (F2) → Đỏ (F3)?
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Trắng (F2)
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Câu 39: Đáp án A
Khi quần thể A sát nhập vào quần thể B thì quần thể M sẽ có tần số kiểu gen AA là:

[image: image154.wmf]400600

.0,2(A).0,5(B)0,38

400600400600

+=

++


Tần số kiểu gen Aa là: 
[image: image155.wmf]400600
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Tần số kiểu gen aa là: 
[image: image156.wmf]10,380,340,28
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Vậy cấu trúc di truyền của quần thể M là: 0,38AA : 0, 32Aa : 0,28aa.
Câu 40: Đáp án C
	Khi gặp phả hệ về 2 tính trạng di truyền độc lập.
Bước 1: Dựa vào phả hệ để xác định quy luật di truyền của từng tính trạng bệnh.

Bước 2: Tiến hành các phép tính theo yếu cầu của bài toán.

Khi phả hệ có nhiều bệnh phân li độc lập thì tiến hành tính xác suất từng bệnh, sau đó nhân lại.

- Khi hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau thì xác suất sinh con bị cả hai bệnh = xác suất sinh con in bệnh 1 
[image: image157.wmf]´

 xác suất sinh con bị bệnh 2.

- Khi bài toán yêu cầu tính xác suất sinh con bị 1 bệnh trong số 2 bệnh thì có 2 trường hợp:

+ Trường hợp 1: Bị bệnh thứ nhất mà không bị bệnh thứ hai.

+ Trường hợp 2: Bị bệnh thứ hai mà không bị bệnh thứ nhất.


Xét về hình dạng tóc:
Do 2 người nam III9 (phía người chồng) và III12 (phía người vợ) đều tóc thẳng → KG: aA.

Nên cặp vợ chồng III10 – III11 có KG: 
[image: image158.wmf]1
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 và 
[image: image159.wmf]2
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Sự kết hợp của các cặp gen này ta được 
[image: image160.wmf]4
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 (không mang gen lặn)

Xét bệnh mù màu đỏ - xanh lục:

KG của người chồng 
[image: image161.wmf]B

XY

; KG của người vợ 
[image: image162.wmf]BBBb
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 (do người mẹ II7 mang gen lặn)

Sự kết hợp các KG này ta được 
[image: image163.wmf]BBB
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 (Kiểu gen không mang alen lặn)

Xác suất để cặp vợ chồng sinh con đầu lòng không mang alen lặn về 2 tính trạng trên là: 
[image: image164.wmf]461
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